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Lê Thị Thanh THCS Ngô Sĩ Liên TBUyên P. Hiệu trưởng 01/09/1981 Sinh học Phó trưởng Điểm Thi 21 0909411166

Mai Thị THCS Hoàng Hoa Thám TBÁnh Giáo viên 13/05/1980 Sinh học CB coi thi2 0989424821

Lê Thị Ngọc THCS Hoàng Hoa Thám TBBích Giáo viên 10/12/1981 Địa Lí CB coi thi3 0933848733

Nguyễn Thị Mai THCS Hoàng Hoa Thám TBChi Giáo viên 03/08/1985 Khác CB coi thi4 0989674396

Trần Huy THCS Hoàng Hoa Thám TBCương Giáo viên 10/02/1970 Tin Học CB coi thi5 0907401420

Nguyễn Ngọc Minh THCS Hoàng Hoa Thám TBHằng Giáo viên 28/10/1978 Vật Lý CB coi thi6 09033839328

Phạm Xuân THCS Hoàng Hoa Thám TBKhánh Giáo viên 14/05/1981 Vật Lý CB coi thi7 0937320375

Lê Thị Nhật THCS Hoàng Hoa Thám TBLệ Giáo viên 11/07/1996 Địa Lí CB coi thi8 0965926980

Vũ Thị Ngọc THCS Hoàng Hoa Thám TBLệ Giáo viên 04/12/1977 Lịch Sử CB coi thi9 0978815277

Nguyễn Dương Thúy THCS Hoàng Hoa Thám TBLinh Giáo viên 24/11/1994 KTƯD CB coi thi10 0966270216

Sin Kế THCS Hoàng Hoa Thám TBLoan Giáo viên 17/10/1990 Tiếng Anh CB coi thi11 01688086128

Trần Thị Ngọc THCS Hoàng Hoa Thám TBMinh Giáo viên 31/10/1983 GDCD CB coi thi12 0958865832

Cao Thụy Thanh THCS Hoàng Hoa Thám TBNhân Giáo viên 07/05/1987 Sinh học CB coi thi13 0909812323

Thân Thị Hoa THCS Hoàng Hoa Thám TBNiên Giáo viên 18/05/1981 KTƯD CB coi thi14 0988006185

Trần Thị Kim THCS Hoàng Hoa Thám TBPhúc Giáo viên 26/04/1989 KTƯD CB coi thi15 0773822284

Lê Thị THCS Hoàng Hoa Thám TBThắm Giáo viên 11/09/1989 Ngữ Văn CB coi thi16 0937166879

Phạm Trung THCS Hoàng Hoa Thám TBThành Giáo viên 02/05/1973 TDTT CB coi thi17 0903101488

Nguyễn Thị Thanh THCS Hoàng Hoa Thám TBThảo Giáo viên 16/09/1975 Toán CB coi thi18 0938801223

Đào Thị Anh THCS Hoàng Hoa Thám TBThư Giáo viên 08/09/1992 Khác CB coi thi19 0938325894

Phạm Thị THCS Hoàng Hoa Thám TBThúy Giáo viên 22/11/1992 Ngữ Văn CB coi thi20 01226956755

An Thị Tuyết THCS Hoàng Hoa Thám TBTrinh Giáo viên 01/08/1987 Tiếng Anh CB coi thi21 0379196789

Đoàn Lê Thiên THCS Hoàng Hoa Thám TBTrúc Giáo viên 30/12/1971 TDTT CB coi thi22 0958821206

Lê Thị Cẩm THCS Hoàng Hoa Thám TBTú Giáo viên 19/12/1984 Khác CB coi thi23 0907291424

Phạm Thanh THCS Hoàng Hoa Thám TBTuấn Giáo viên 06/10/1977 TDTT CB coi thi24 0972559744
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Phạm Thị Mỹ THCS Hoàng Hoa Thám TBTuyên Giáo viên 29/06/1993 Sinh học CB coi thi25 01667475550

Đỗ Văn THPT Nguyễn Chí Thanh TBBình Giáo viên 15/08/1972 TDTT CB coi thi26 0908350850

Nguyễn Ngọc THPT Nguyễn Chí Thanh TBDiễm Giáo viên 07/10/1978 Tiếng Anh CB coi thi27 0903589601

Phan Thị THPT Nguyễn Chí Thanh TBGiang Giáo viên 02/11/1995 Vật Lý CB coi thi28 0397194250

Vũ Thị Kim THPT Nguyễn Chí Thanh TBNgọc Giáo viên 24/06/1996 Toán CB coi thi29 0377723124

Trần Thị THPT Nguyễn Chí Thanh TBNhài Giáo viên 08/01/1977 Toán CB coi thi30 0937999959

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Chí Thanh TBTâm Giáo viên 21/07/1989 Toán CB coi thi31 01654477113

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Chí Thanh TBThanh Giáo viên 22/02/1990 Sinh học CB coi thi32 0973990912

Cao Thị Như THPT Nguyễn Chí Thanh TBThảo Giáo viên 04/04/1989 Toán CB coi thi33 0909828002

Hà Thị Ngọc THPT Nguyễn Chí Thanh TBThủy Giáo viên 03/05/1983 Toán CB coi thi34 0917770246

Nguyễn Thị Thảo THPT Nguyễn Chí Thanh TBVy Giáo viên 13/11/1996 Sinh học CB coi thi35 0905769859

Hồ Thị THPT Nguyễn Chí Thanh TBXuân Giáo viên 05/11/1996 Sinh học CB coi thi36 0865749467

Nguyễn Thị Kim THCS Ngô Sĩ Liên TBChâu Nhân viên 14/04/1977 Không Giảng dạy Phục vụ37 0906947058

Phạm Thị Thu THCS Ngô Sĩ Liên TBDung Nhân viên 14/06/1978 Không Giảng dạy Thủ Quỹ38 0906704796

Dương Minh THCS Ngô Sĩ Liên TBDũng Nhân viên 16/5/1962 Không Giảng dạy Bảo vệ39 0945344656

Đoàn Trường THCS Ngô Sĩ Liên TBDương Nhân viên 13/10/1987 Không Giảng dạy CB Kỹ thuật40 0908709772

Nguyễn Thị THCS Ngô Sĩ Liên TBHiền Nhân viên 30/04/1975 Không Giảng dạy Phục vụ41 0939742128

Đặng Đình THCS Ngô Sĩ Liên TBHoàn Nhân viên 08/07/1983 Tin Học CB Vi tính42 0981036786

Huỳnh Sơn THCS Ngô Sĩ Liên TBLâm Nhân viên 20/07/1968 Không Giảng dạy Bảo vệ43 0908276670

Trần Thị THCS Ngô Sĩ Liên TBLào Nhân viên 20/10/1972 Không Giảng dạy Phục vụ44 01218838019

Nguyễn Thị Kim THCS Ngô Sĩ Liên TBOanh Nhân viên 27/05/1985 Không Giảng dạy Phục vụ45 0937930059

Nguyễn Hồ Thanh THCS Ngô Sĩ Liên TBQuang Nhân viên 15/05/1988 Khác Kế toán46 0908665143

Nguyễn Thị Bích THCS Ngô Sĩ Liên TBThủy Nhân viên 02/6/1989 Khác Y Tế47 0973236930

Lê Hoàng Quốc THCS Ngô Sĩ Liên TBViệt Nhân viên 10/05/1980 Không Giảng dạy Bảo vệ48 0909593733
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Tổng cộng có: 48 cán bộ, giáo viên và công nhân viên tham điểm thi

HIỆU TRƯỞNGTrong đó: 35 giám thị

0 Trưởng điểm thi 

0 Trưởng điểm thi 1

1 Trưởng điểm thi 2

12 làm nhiệm vụ khác tại điểm thi

0 Thư ký điểm thi

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trần Thanh BìnhLê Thị Thanh Uyên

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2022

Số điện thoại người lập bảng: 0909411166

0909411166
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